
Báo cáo

1 H23.24.26-230606-0004

2.000884.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 06/06/2023 

15:20:37-Hạn xử lý: 07/06/2023 15:20:37-Ngày hẹn trả: 07/06/2023 

15:20:37-Ngày có KQ: 06/06/2023 15:27:08-Ngày trả KQ: 06/06/2023 

16:02:11-Số người nộp: 1 BÙI VĂN SƠN

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-06/06/2023 

16:02:11

2 H23.24.26-230606-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 06/06/2023 

14:23:57-Hạn xử lý: 07/06/2023 14:23:57-Ngày hẹn trả: 07/06/2023 

14:23:57-Ngày có KQ: 06/06/2023 14:59:27-Ngày trả KQ: 06/06/2023 

16:01:52-Số người nộp: 1 PHAN THỊ HOA

thôn Dưỡng Thái Trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-06/06/2023 

16:01:52

3 H23.24.26-230606-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 06/06/2023 

09:54:46-Hạn xử lý: 07/06/2023 09:54:46-Ngày hẹn trả: 07/06/2023 

09:54:46-Ngày có KQ: 06/06/2023 11:04:03-Ngày trả KQ: 06/06/2023 

13:32:14-Số người nộp: 1 VŨ VĂN DUY

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-06/06/2023 

13:32:14

4 H23.24.26-230606-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 06/06/2023 

09:45:51-Hạn xử lý: 07/06/2023 09:45:51-Ngày hẹn trả: 07/06/2023 

09:45:51-Ngày có KQ: 06/06/2023 11:04:03-Ngày trả KQ: 06/06/2023 

13:33:15-Số người nộp: 1 CAO THỊ PHƯƠNG DUNG

lương xá nam, Xã Kim Liên, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-06/06/2023 

13:33:15

5 H23.24.26-230605-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/06/2023 

15:52:22-Hạn xử lý: 06/06/2023 15:52:22-Ngày hẹn trả: 06/06/2023 

15:52:22-Ngày có KQ: 05/06/2023 16:13:00-Ngày trả KQ: 05/06/2023 

16:15:41-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN LUYỆN

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/06/2023 

16:15:41

6 H23.24.26-230605-0006

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/06/2023 

15:43:24-Hạn xử lý: 06/06/2023 15:43:24-Ngày hẹn trả: 06/06/2023 

15:43:24-Ngày có KQ: 05/06/2023 16:13:00-Ngày trả KQ: 05/06/2023 

16:14:03-Số người nộp: 1 VŨ THỊ XUYÊN

thôn Dưỡng Thái Nam, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/06/2023 

16:14:03

7 H23.24.26-230605-0005

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/06/2023 

15:02:39-Hạn xử lý: 06/06/2023 15:02:39-Ngày hẹn trả: 06/06/2023 

15:02:39-Ngày có KQ: 05/06/2023 15:26:48-Ngày trả KQ: 05/06/2023 

16:09:59-Số người nộp: 1 HÀ THỊ THU THUỶ

thôn Dưỡng Thái Trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/06/2023 

16:09:59

8 H23.24.26-230605-0003

2.000884.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/06/2023 

11:05:12-Hạn xử lý: 06/06/2023 11:05:12-Ngày hẹn trả: 06/06/2023 

11:05:12-Ngày có KQ: 05/06/2023 13:43:57-Ngày trả KQ: 05/06/2023 

14:01:20-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN HIẾU

khu 2, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/06/2023 

14:01:20

9 H23.24.26-230605-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/06/2023 

10:10:38-Hạn xử lý: 06/06/2023 10:10:38-Ngày hẹn trả: 06/06/2023 

10:10:38-Ngày có KQ: 05/06/2023 13:43:57-Ngày trả KQ: 05/06/2023 

14:00:57-Số người nộp: 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/06/2023 

14:00:57

10 H23.24.26-230605-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/06/2023 

09:48:24-Hạn xử lý: 06/06/2023 09:48:24-Ngày hẹn trả: 06/06/2023 

09:48:24-Ngày có KQ: 05/06/2023 13:43:57-Ngày trả KQ: 05/06/2023 

14:00:25-Số người nộp: 1 LÒ VĂN PÀNH

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/06/2023 

14:00:25

11 H23.24.26-230602-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 02/06/2023 

15:51:50-Hạn xử lý: 05/06/2023 15:51:50-Ngày hẹn trả: 05/06/2023 

15:51:50-Ngày có KQ: 02/06/2023 16:20:37-Ngày trả KQ: 02/06/2023 

16:36:01-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN CẢNH

Thôn Dưỡng  Thái Nam, Xã Phúc Thành 

, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-02/06/2023 

16:36:01

12 H23.24.26-230602-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 02/06/2023 

15:10:37-Hạn xử lý: 05/06/2023 15:10:37-Ngày hẹn trả: 05/06/2023 

15:10:37-Ngày có KQ: 02/06/2023 15:20:10-Ngày trả KQ: 02/06/2023 

16:36:24-Số người nộp: 1 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-02/06/2023 

16:36:24

13 H23.24.26-230602-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 02/06/2023 

13:37:13-Hạn xử lý: 05/06/2023 13:37:13-Ngày hẹn trả: 05/06/2023 

13:37:13-Ngày có KQ: 02/06/2023 13:41:35-Ngày trả KQ: 02/06/2023 

13:42:19-Số người nộp: 1 PHAN THỊ HOA

thôn Dưỡng Thái Trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-02/06/2023 

13:42:19

14 H23.24.26-230602-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 02/06/2023 

08:27:56-Hạn xử lý: 05/06/2023 08:27:56-Ngày hẹn trả: 05/06/2023 

08:27:56-Ngày có KQ: 02/06/2023 13:29:39-Ngày trả KQ: 02/06/2023 

13:32:10-Số người nộp: 1 LÊ HẢI ĐĂNG

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-02/06/2023 

13:32:10

15 H23.24.26-230531-0002

2.000884.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 31/05/2023 

14:12:12-Hạn xử lý: 01/06/2023 14:12:12-Ngày hẹn trả: 01/06/2023 

14:12:12-Ngày có KQ: 31/05/2023 14:56:24-Ngày trả KQ: 02/06/2023 

08:11:07-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN CHUNG

Thôn Dưỡng  Thái Nam, Xã Phúc Thành 

, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-02/06/2023 

08:11:07

16 H23.24.26-230531-0001

2.001035.000.00.00.H23-2ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 31/05/2023 

10:06:31-Hạn xử lý: 02/06/2023 10:06:31-Ngày hẹn trả: 02/06/2023 

10:06:31-Ngày có KQ: 31/05/2023 14:10:38-Ngày trả KQ: 01/06/2023 

07:52:36-Số người nộp: 1 NGUYỄN THỊ SỬ

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-01/06/2023 

07:52:36
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